
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dàn lạnh

Dàn nóng

Dòng điện

V/Hz

Cấp nguồn

Định mức (min/max)

Định mức (min/max)

Định mức (min/max)

Powerful/H/M/L/Silent

Powerful/H/M/L/Silent

Dàn lạnh (R*C*S)

Dàn nóng (R*C*S)

Dàn lạnh/ Dàn nóng

kW

BTU/h

Wh/Wh

W

A

m3/min

dB(A)

L/h

m

mm

mm

mm

kg

R32

1 pha

220-240/50

Dàn lạnh

Series

5 cấp

RAK-DJ24PCASVX

RAC-DJ24PCASVX

6.8 (1.5 – 7.3)

23,000 (5,110-24,900)

5 sao

5.53

2,200 (350 - 2,500)

10.53 - 9.65

15.0/12.5/10.0/8.5/7.0

48/44/39/33/28

4.5

30 / 20

6.35 / 12.7

950 x 294 x 230

850 x 650 x 298

10.5 / 38.5
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Model

Nguồn cấp

Công suất lạnh

Hệ thống Inverter Vector DC 

Sao năng lượng

Hiệu suất năng lượng (CSPF)

Công suất điện vào

Dòng điện

Lưu lượng gió

Độ ồn

Công suất tách ẩm

Chiều dài/Độ cao tối đa

Đường kính ống lỏng/hơi

Kích thước

Khối lượng tịnh

Môi chất lạnh

Tự động vệ sinh FrostWash (dàn lạnh)

Bộ lọc trước

Bộ lọc khí ViroSense Z1

Mặt nạ dàn lạnh tháo rời được

Hẹn giờ ngủ GoodSleep

Chế độ Refresh (làm mới)

Chế độ Powerful (Chế độ cực đại)

Chế độ Silent (Yên tĩnh)

Điều khiển Fuzzy Logic

Vận hành cảm biến độ ẩm

Thổi tự động lên xuống

Tốc độ quạt

Điều khiển vô cấp

Cài đặt thời gian 12 giờ

Tự khởi động lại

Hộp kim loại chống cháy

Dàn chống ăn mòn xanh lá

Vỏ ngoài chống gỉ

Mạch trễ 3 phút (Hạn chế nổ cầu chì)

Ống thoát nước thay đổi linh hoạt

Sản xuất tại

Giá tham khảo (VND)

*Thông số kỹ thuật và giá bán có thể thay đổi mà không cần thông báo. 
*Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tờ rơi này.

Malaysia

–

RAK-DJ10PCASVX

RAC-DJ10PCASVX

2.7 (0.9 – 3.3)

9,200 (3,070-11,250)

5 sao

5.51

700 (210 - 1,190)

3.54 - 3.24

10.5/8.5/7.0/5.0/3.0

44/41/32/24/19

1.4

20 / 10

6.35 / 9.52

780 x 280 x 230

658 x 530 x 275

8 / 22

5 cấp

10,900,000

5 cấp

RAK-DJ13PCASVX

RAC-DJ13PCASVX

3.5 (0.9 – 4.2)

11,900 (3,070-14,330)

5 sao

5.40

1,060 (350 - 1,350)

5.07 - 4.65

11.0/10.5/8.0/5.5/3.5

48/43/33/27/19

1.6

20 / 10

6.35 / 9.52

780 x 280 x 230

658 x 530 x 275

8 / 23

12,990,000

RAK-DJ18PCASVX

RAC-DJ18PCASVX

5.3 (0.9 – 5.8)

18,000 (3,070-19,780)

5 sao

4.97

1,600 (250 - 1,800)

7.66 - 7.02

14.5/12.5/10.0/8.5/7.0

48/44/39/33/28

3.4

20 / 10

6.35 / 12.7

950 x 294 x 230

658 x 530 x 275

10.5 / 24

  25,990,000

Công ty TNHH Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Việt Nam
Tầng 21, Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

T: +84 (028) 3823 7977           Tổng đài bảo hành miễn cước: 1800 6560
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Hình ảnh

400

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dàn lạnh

Dàn nóng

Dòng điện

V/Hz

Cấp nguồn

Định mức (min/max)

Định mức (min/max)

Định mức (min/max)

Powerful/H/M/L/Silent

Powerful/H/M/L/Silent

Dàn lạnh (R*C*S)

Dàn nóng (R*C*S)

Dàn lạnh/ Dàn nóng

kW

BTU/h

Wh/Wh

W

A

m3/min

dB(A)

L/h

m

mm

mm

mm

kg

R32

1 pha

220-240/50

Dàn lạnh
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*Thông số kỹ thuật và giá bán có thể thay đổi mà không cần thông báo. 
*Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tờ rơi này.

Malaysia

–

RAK-CH10PCASV

RAC-CH10PCASV

2.7 (0.9 – 3.3)

9,210 (3,070 – 11,260)

5 sao

4.56

800 (210 - 1,190)

4.28 ~ 3.92

10.5/8.5/7.0/5.0/3.0

44/41/32/24/19

1.4

20 / 10

6.35 / 9.52

780 x 280 x 230

658 x 530 x 275

8 / 23

5 cấp

9,990,000

5 cấp

RAK-CH13PCASV

RAC-CH13PCASV

3.5 (0.9 – 4.0)

11,940 (3,070 - 13,640)

5 sao

4.36

1,150 (350 - 1,350)

5.5 ~ 5.04

11.0/10.5/8.0/5.5/3.5

48/43/33/27/19

1.6

20 / 10

6.35 / 9.53

780 x 280 x 230

658 x 530 x 275

8 / 23

11,990,000

Hình ảnh

300

Model

Nguồn cấp

Công suất lạnh

Hệ thống Inverter Vector DC 

Sao năng lượng

Hiệu suất năng lượng (CSPF)

Công suất điện vào

Dòng điện

Lưu lượng gió

Độ ồn

Công suất tách ẩm

Chiều dài/Độ cao tối đa

Đường kính ống lỏng/hơi

Kích thước

Khối lượng tịnh

Môi chất lạnh

Tự động vệ sinh FrostWash (dàn lạnh)

Bộ lọc trước

Mặt nạ dàn lạnh tháo rời được

Hẹn giờ ngủ AirSleep (A.S.Timer)

Chế độ Refresh (làm mới)

Chế độ Powerful (Chế độ cực đại)

Chế độ Silent (Yên tĩnh)

Điều khiển Fuzzy Logic

Vận hành cảm biến độ ẩm

Thổi tự động lên xuống

Tốc độ quạt

Điều khiển vô cấp

Cài đặt thời gian 12 giờ

Tự khởi động lại

Hộp kim loại chống cháy

Dàn chống ăn mòn xanh lá

Vỏ ngoài chống gỉ

Mạch trễ 3 phút (Hạn chế nổ cầu chì)

Ống thoát nước thay đổi linh hoạt

Sản xuất tại

Giá tham khảo (VND)

–
Điều hoà không khí

 airHome
Máy lạnh mang đến sự tiện nghi và thoải mái

5 cấp

19,990,000



Bộ lọc khí ViroSense Z1: loại bỏ hiệu quả nhiều 
chất gây ô nhiễm, hạt, vi rút, vi khuẩn và nấm mốc.

Bộ lọc trước: có thể tháo ra rửa 
sạch giúp lọc các hạt lớn.

Tự vệ sinh: FrostWash tự động làm sạch bộ trao 
đổi nhiệt làm giảm sự tích tụ của các chất ô 

nhiễm còn sót lại.

Sản phẩm nhận giải thưởng thiết kế danh giá 
hàng đầu thế giới.
Triết lý thiết kế Duality của Hitachi kết hợp giữa 
kỹ thuật vượt trội và thẩm mỹ tinh tế giúp tạo nên 
phong cách sống hài hòa cho ngôi nhà của bạn.

Sơn chống gỉ: Giúp bảo vệ dàn nóng khỏi 
gỉ sét và bong tróc sơn.

Bề mặt chống ăn mòn: Lớp phủ chống ăn mòn trên lá 
nhôm dàn nóng giúp ngăn ngừa thiệt hại lâu dài do 
nước, không khí và muối gây ra.

Nắp van dàn nóng: Bảo vệ khỏi thiệt hại do nước 
gây ra bởi sự ngưng tụ hoặc rò rỉ, dẫn nước ra khỏi 
thiết bị một cách an toàn.

Vỏ hộp chống cháy: Hộp kim loại bảo vệ bo 
mạch PC khỏi nguy cơ cháy lan rộng.

Chất Lượng Nhật Bản
Hoạt Động Bền Bỉ

Kiểm tra độ bền
Máy điều hoà không khí đã được thử 
nghiệm đến mức khắc nghiệt nhất về tác 
động của độ ẩm, mưa lớn, tăng điện áp, 
sét đánh, va đập và hơn thế nữa…

Hệ thống SafeGuard
Bảo vệ dàn nóng khỏi thời tiết khắc 
nghiệt, côn trùng xâm nhập và dao động 
điện áp.

–

Máy nén Inverter 
hiệu suất cao
Tự động điều chỉnh công 
suất để duy trì nhiệt độ 
phòng ở mức thoải mái, giúp 
làm lạnh hiệu quả và êm ái.

Chế độ  Silent
Nhờ thiết kế cánh quạt lượn sóng độc đáo 
giúp máy hoạt động êm ái chỉ 19dB.
(Áp dụng cho model 1.0 và 1.5HP)

Bộ điều khiển từ xa 
thiết kế mới
Bộ điều khiển trực quan 
giúp điều khiển máy lạnh 
thật dễ dàng.

Chế độ Powerful
Làm lạnh tức thì mà không cần chờ đợi quá 
lâu để tận hưởng không gian mát lạnh. 

Chế độ khô
Hút ẩm trong phòng hiệu quả và yên tĩnh, 
rất hữu dụng cho những ngày ẩm ướt.

Hệ thống Inverter Vector DC
*Hình minh họa của model
RAK/RAC-DJ10PCASVX

Ngăn sự hình thành nấm mốc & mùi hôi nhờ 
có luồng khí tự động thổi qua các bộ phận 
bên trong khi máy lạnh tắt.

Chức năng chống nấm mốc

*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7: Kiểm nghiệm tại Trung tâm 
Nghiên cứu Khoa học Môi trường Kitasato Nhật Bản

Thanh lọc không khí, loại bỏ tới 99% vi rút & chất gây ô nhiễm
Kết hợp lên đến 3 công nghệ lọc không khí khác nhau để tăng cường hiệu quả chống lại các chất gây 
ô nhiễm. Các bộ lọc hoạt động đồng bộ với hiệu quả làm giảm lên đến 99,9% đối với các loại virus*4 
bao gồm SARS-CoV-2*5, hiệu quả lên đến 99,0% đối với vi khuẩn*6 và giảm tới 95,0% nấm mốc*7.

Vi rút Nấm mốcVi khuẩn

Tách
Bụi Bẩn

Khử
Mùi

Ngăn Chặn
Tác Nhân Dị Ứng

3 BƯỚC LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ
–

Thiết Kế 'Lượn Sóng' Của 
Cánh Quạt

Silent Mode có thể đạt tới mức thấp 
nhất là 19dB* nhờ thiết kế 'lượn sóng' 
độc đáo của cánh quạt, giúp giảm 
tiếng ồn khi chúng cắt qua không khí 
ở tốc độ chậm hơn.
* Áp dụng cho model 1.0 và 1.5HP

–

HẸN GIỜ NGỦ
GOODSLEEP

Cải thiện chất lượng giấc ngủ
Cài đặt hẹn giờ ngủ, sau đó chế độ 
GoodSleep sẽ dần dần điều chỉnh 
nhiệt độ +2oC sau khi cài đặt và tắt 
thiết bị sau những giờ được chỉ định, 
cung cấp nhiệt độ thoải mái trong khi 
bạn ngủ và giảm tiếng ồn khó chịu.

GoodSleep

TỰ ĐỘNG VỆ SINH FROSTWASH

Lợi ích kép của chế độ FrostWash:
Duy trì hiệu suất

Hiệu quả làm sạch

99% 95%

Loại bỏ          
vi khuẩn*2

Làm giảm  
nấm mốc*3

99%

Loại bỏ   
virus*1

So với những hệ thống 
không có công nghệ này

Bí quyết làm sạch không khí tại gia
Theo thời gian, bụi bẩn tích tụ trong máy lạnh khiến máy hoạt động kém hiệu quả hơn. Công nghệ 
FrostWash độc đáo của Hitachi giúp liên tục duy trì hiệu suất của máy lạnh bằng cách loại bỏ bụi 
bẩn và vi khuẩn tích tụ trên bề mặt dàn trao đổi nhiệt bằng cách thu gom và đóng băng chúng. Khi 
băng tan, bụi bẩn được xả ra thông qua đường ống thoát nước, giúp bạn tận hưởng không khí trong 
lành hơn quanh năm.

 

1

2

3

4
Chế độ FrostWash: 
đóng băng bộ trao 
đổi nhiệt. Lớp sương 
giữ lại bụi bẩn.

Nấm mốc và bụi bẩn 
bong ra khỏi bộ trao 
đổi nhiệt khi lớp 
sương tan.

Bụi bẩn tích tụ theo thời gian trên 
bộ trao đổi nhiệt dẫn đến giảm 
hiệu suất của dòng không khí.

Bụi bẩn và nấm mốc 
được rửa sạch trôi 
theo cùng với nước 
ngưng tụ.

–
–

TIỆN ÍCH KHÁC
–

*Hình minh họa của model RAK/RAC-DJ10PCASVX

*Hình minh họa của model
RAK/RAC-DJ10PCASVX


